
 (Kèm theo Thông báo số        /TB-BVĐKBR, ngày        tháng        năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa)                               

TT MÃ HIS TÊN HIS Tuyến đường

Độ dài 

quãng 

đường 

(km)

Định 

mức 

nhiên 

liệu 

(lít/km)

Xăng 

(lít) Đơn giá 

(đ/lit)

Cộng Công 

tác phí 

lái xe

Công 

tác phí 

điều 

dưỡng

Công 

tác phí 

bác sĩ

Khấu 

hao xe

Giá thực tế 

(đồng)

Giá đề nghị 

(đồng)

1 CV39.02 BVĐKBR - BV Chợ Rẫy -

BVĐKBR

BVĐKBR- Bv Chợ Rẫy-

BVĐKBR

200 0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000 VC.79048

2 CV39.03 BVĐKBR - BV Phạm Ngọc 

Thạch -BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Phạm Ngọc 

Thạch-BVĐKBR

200 0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000 VC.79499

3 CV39.04 BVĐKBR - BV 115 - 

BVĐKBR

BVĐKBR- Bv 115-

BVĐKBR

200 0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000 VC.79024

4 CV39.05 BVĐKBR - BV Nhi Đồng 1 - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Nhi Đồng 1-

BVĐKBR

200 0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000 VC.79405

5 CV39.09 BVĐKBR-BV CTCH - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv CTCH -

BVĐKBR

194 0,2 38,8 29.120

1.129.856

0 0 0 0

1.129.856 1.130.000 VC.79398

6 CV39.10 BVĐKBR - BV Nhiệt Đới - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Nhiệt Đới -

BVĐKBR

192 0,2 38,4 29.120

1.118.208

0 0 0 0

1.118.208 1.119.000 VC.79394

7 CV39.11 BVĐKBR - BV Từ Dũ - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Từ Dũ-

BVĐKBR

194 0,2 38,8 29.120

1.129.856

0 0 0 0

1.129.856 1.130.000 VC.79414

8 CV39.12 BVĐKBR - BV Triều An - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Triều An -

BVĐKBR

200 0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000 VC.79058

9 CV39.06 BVĐKBR - BV Nhi Đồng 2 - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Nhi Đồng 2-

BVĐKBR

190 0,2 38 29.120

1.106.560

0 0 0 0

1.106.560 1.107.000 VC.79408

10 CV39.07 BVĐKBR - BV Nhi Đồng 3 - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Nhi Đồng TP 

-BVĐKBR

240 0,2 48 29.120

1.397.760

0 0 0 0

1.397.760 1.398.000 VC.79532

11 CV39.14 BVĐKBR - BVND Gia Định - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Nhân dân Gia 

Định -BVĐKBR

196 0,2 39,2 29.120

1.141.504

0 0 0 0

1.141.504 1.142.000 VC.79030

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã VC

Sở Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÀ RỊA

Chi phí nhiên liệu (đồng) Chi phí khác (đồng)

                   BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH CHUYỂN VIỆN CẤP CỨU VÀ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN

Danh mục
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12 CV39.15 BVĐKBR - BV Ung Bướu  - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Ung Bứu -

BVĐKBR

190 0,2 38 29.120

1.106.560

0 0 0 0

1.106.560 1.107.000 VC.79423

13 CV39.16 BVĐKBR - BV Tai Mũi Họng - 

 BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Tai Mũi 

Họng -BVĐKBR

200 0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000 VC.79422

14 CV39.17 BVĐKBR - BV Bình Dân - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Bình Dân-

BVĐKBR

196 0,2 39,2 29.120

1.141.504

0 0 0 0

1.141.504 1.142.000 VC.79397

15 CV39.19 BVĐKBR -  BV 175 -  

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv 175-BVĐKBR 210 0,2 42 29.120

1.223.040

0 0 0 0

1.223.040 1.224.000 VC.79034

16 CV39.20 BVĐKBR - Viện Tim - 

BVĐKBR

BVĐKBR- Viện Tim 

TPHCM-BVĐKBR

200 0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000 VC.79443

17 CV39.01 BVĐKBR - BV Huyết học 

truyền máu - BVĐKBR
 BVĐKBR- Bv Huyết học 

và Truyền máu-BVĐKBR
240

0,2 48 29.120

1.397.760

0 0 0 0

1.397.760 1.398.000

VC.79428

18 CV060618.1

9

BVĐKBR-BV HOÀN MỸ 

TP.HCM-BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Hoàn Mỹ 

TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79071

19 CV060618.20 BVĐKBR-BV RĂNG HÀM 

MẶT TRUNG ƯƠNG 

TP.HCM-BVĐKBR

BVĐKBR- Bv Răng Hàm 

Mặt Trung ương TP.HCM-

BVĐKBR

200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79421

20 CV060618.21 BVBR-BV NGUYỄN TRÃI 

TP.HCM-BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Nguyễn Trãi 

TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79014

21 CV060618.2

2

BVĐKBR-BV NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG TP.HCM-BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Nguyễn Tri 

Phương TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79013

22 CV060618.23 BVĐKBR-BV TRƯNG 

VƯƠNG TP.HCM-BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Trưng 

Vương TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79026

23 CV39.08 BVĐKBR - BV Hùng Vương - 

BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Hùng Vương 

TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79400

24 CV060618.25 BVĐKBR-BV 7A TP.HCM-

BVĐKBR
BVĐKBR-BV 7A Bộ công 

an TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79016
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25 CV060618.26 BVBR-BV VŨ ANH TP.HCM-

BVBR
BVĐKBR-Bv Vũ Anh 

TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79496

26 CV39.18 BVĐKBR - BV Thống Nhất  - 

BVĐKBR
BVĐKBR-Bv Thống Nhất 

TP.HCM-BVĐKBR
210

0,2 42 29.120

1.223.040

0 0 0 0

1.223.040 1.224.000

VC.79025

27 CV060618.28 BVĐKBR-BV TÂM THẦN 

ĐỒNG NAI-BVĐKBR
BVĐKBR-Bv Tâm Thần 

Đồng Nai-BVĐKBR
190

0,2 38 29.120

1.106.560

0 0 0 0

1.106.560 1.107.000

VC.75253

28 CV060618.29 BVĐKBR-BV 30 THÁNG 4 

TP.HCM-BVĐKBR
BVĐKBR-Bv 30 tháng 4 

TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79011

29 CV060618.30 BVĐKBR-BV ĐH Y DƯỢC 

TP.HCM-BVĐKBR
BVĐKBR-Bv Đại học Y 

dược TP.HCM-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC79431

30 CV060618.31 BVĐKBR-BV SÀI GÒN-

BVĐKBR
BVĐKBR-Bv Sài Gòn-

BVĐKBR
190

0,2 38 29.120

1.106.560

0 0 0 0

1.106.560 1.107.000

VC.79001

31 CV060618.32 BVĐKBR-BV MẮT TP.HCM-

BVĐKBR
BVĐKBR-Bv Mắt TP.HCM-

BVĐKBR
196

0,2 39,2 29.120

1.141.504

0 0 0 0

1.141.504 1.142.000

VC.79402

32 CV060618.33 BVBR-BV DA LIỄU TP.HCM-

BVBR
BVĐKBR-Bv Da Liễu 

TP.HCM-BVĐKBR
196

0,2 39,2 29.120

1.141.504

0 0 0 0

1.141.504 1.142.000

VC.79399

33 CV39.13 BVĐKBR - BV Ngoại TK 

Quốc tế - BVĐKBR
BVĐKBR-Bv Ngoại TK 

Quốc tế -BVĐKBR
220

0,2 44 29.120

1.281.280

0 0 0 0

1.281.280 1.282.000

VC.79077

34 CV166.01 BVĐKBR-Bv Đa khoa Bình 

Dương -BVĐKBR
BVĐKBR-Bv Đa khoa Bình 

Dương -BVĐKBR
280

0,2 56 29.120

1.630.720

0 0 0 0

1.630.720 1.631.000

VC.74001

35 CV166.05 BVĐKBR- Trung tâm Tp.Bình 

Dương -BVĐKBR
BVĐKBR- Trung tâm 

Tp.Bình Dương -BVĐKBR
240

0,2 48 29.120

1.397.760

0 0 0 0

1.397.760 1.398.000

VC.74001

36 CV166.06 BVĐKBR- Trường CĐYT 

Bình Dương -BVĐKBR
BVĐKBR- Trường CĐYT 

Bình Dương -BVĐKBR
240

0,2 48 29.120

1.397.760

0 0 0 0

1.397.760 1.398.000

VC.74001

37 CV166.02 BVĐKBR- Bv Đa Khoa Đồng 

Nai -BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Đa Khoa 

Đồng Nai -BVĐKBR
180

0,2 36 29.120

1.048.320

0 0 0 0

1.048.320 1.049.000

VC.75001
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38 CV39.21 BVĐKBR - BV Tâm Đức - 

BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Tâm Đức 

Tp.HCM -BVĐKBR
192

0,2 38,4 29.120

1.118.208

0 0 0 0

1.118.208 1.119.000

VC.79448

39 CV166.03 BVĐKBR- Bv Nam Sài Gòn -

BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Nam Sài Gòn 

-BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79619

40 CV166.07 BVĐKBR- Bv Phục hồi Chức 

năng -BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Phục hồi 

Chức năng -BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79020

41 CV39.22 BVĐKBR- Bênh viện quốc tế 

Pháp Việt - BVĐKBR
BVĐKBR- Bv FV -

BVĐKBR
192

0,2 38,4 29.120

1.118.208

0 0 0 0

1.118.208 1.119.000

VC.79509

42 CV39.23 BVĐKBR -BV Biên Hòa - 

BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Biên Hòa -

BVĐKBR
180

0,2 36 29.120

1.048.320

0 0 0 0

1.048.320 1.049.000

VC.75003

43 CV166.08 BVĐKBR- Bv Nhân Ái 

TP.HCM -BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Nhân Ái 

TP.HCM -BVĐKBR
200

0,2 40 29.120

1.164.800

0 0 0 0

1.164.800 1.165.000

VC.79024

44 CV39.26 BVĐKBR-BV Tâm thần  - 

BVĐKBR

BVĐKBR-Bv Tâm Thần- 

BVĐKBR

40 0,2 8 29.120

232.960

0 0 0 0

232.960 233.000 VC.77106

45 CV39.24 BVĐKBR- BV Việt sopetro - 

BVĐKBR
BVĐKBR- Bv Vietsopetro -

BVĐKBR
50

0,18 9 29.120

262.080

0 0 0 0

262.080 263.000

VC.77036

46 CV166.09 BVĐKBR- TTGĐYK -

BVĐKBR
BVĐKBR- TTGĐYK -

BVĐKBR
50

0,18 9 29.120

262.080

0 0 0 0

262.080 263.000

VC.77003

47 CV39.25 BVĐKBR-BVĐK Vũng Tàu - 

BVĐKBR

BVĐKBR- Tp. Vũng Tàu -

BVĐKBR

40 0,18 7,2 29.120

209.664

0 0 0 0

209.664 210.000 VC.77003

48 CV060618.38 BRĐKBR MẮT-BRĐKBR BVĐKBR-BV Mắt khu vực 

Bà Rịa - BVĐKBR

15 0,18 2,7 29.120

78.624

0 0 0 0

78.624 79.000 VC.77094

49 CV060618.39 BVĐKBR-Xã Tân Hải-

BVĐKBR

BVĐKBR- Long Sơn-

BVĐKBR

40 0,18 7,2 29.120

209.664

0 0 0 0

209.664 210.000 VC.77003

50 CV060618.40 BVĐKBR-TÂN HẢI-BVĐKBR BVĐKBR-Xã Tân Hải-

BVĐKBR

30 0,18 5,4 29.120

157.248

0 0 0 0

157.248 158.000 VC.77003
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51 CV060618.42 BVĐKBR-CẦU CỎ MAY-

BVĐKBR

BVĐKBR-Cầu cỏ May-

BVĐKBR

20 0,18 3,6 29.120

104.832

0 0 0 0

104.832 105.000 VC.77003

52 CV166.10 BVĐKBR- TYT Châu Pha 1 

(TTYT Châu pha cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR- TYT Châu Pha 1 

(TTYT Châu pha cũ)-

BVĐKBR

30 0,18 5,4 29.120

157.248

0 0 0 0

157.248 158.000 VC.77003

53 CV166.11 BVĐKBR-TYT Châu Pha 2 

(TTYT Tóc Tiên cũ)-BVĐKBR 

BVĐKBR-TYT Châu Pha 2 

(TTYT Tóc Tiên cũ)-

BVĐKBR 

40 0,18 7,2 29.120

209.664

0 0 0 0

209.664 210.000 VC.77003

54 CV166.12 BVĐKBR-TYT phường Tân 

Thành  (Hắc dịch cũ) -

BVĐKBR

BVĐKBR-TYT phường Tân 

Thành  (Hắc dịch cũ) -

BVĐKBR

45 0,18 8,1 29.120

235.872

0 0 0 0

235.872 236.000 VC.77003

55 CV166.13 BVĐKBR- xã Kim Long ( xã 

Láng lớn cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR- xã Kim Long ( 

xã Láng lớn cũ)-BVĐKBR

50 0,18 9 29.120

262.080

0 0 0 0

262.080 263.000 VC.77003

56 CV166.14 BVĐKBR- TYT Hắc Dịch 

(Sông Xoài cũ)  -BVĐKBR

BVĐKBR- TYT Hắc Dịch 

(Sông Xoài cũ)  -BVĐKBR

60 0,18 10,8 29.120

314.496

0 0 0 0

314.496 315.000 VC.77003

57 CV166.15 BVĐKBR- TYT phường Phú 

Mỹ 2 ( Mỹ xuân cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR- TYT phường 

Phú Mỹ 2 ( Mỹ xuân cũ)-

BVĐKBR

70 0,18 12,6 29.120

366.912

0 0 0 0

366.912 367.000 VC.77003

58 CV166.16 BVĐKBR- TYT xã Nghĩa 

Thành -BVĐKBR

BVĐKBR- TYT xã Nghĩa 

Thành -BVĐKBR

30 0,18 5,4 29.120

157.248

0 0 0 0

157.248 158.000 VC.77003
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59 CV166.17 BVĐKBR-TYT xã Ngãi Giao 1 

(Suối Nghệ cũ) -BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Ngãi 

Giao 1 (Suối Nghệ cũ) -

BVĐKBR

35 0,18 6,3 29.120

183.456

0 0 0 0

183.456 184.000 VC.77003

60 CV166.18 BVĐKBR-TYT xã Ngãi Giao 2 

(Bình Ba cũ) -BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Ngãi 

Giao 2 (Bình Ba cũ) -

BVĐKBR

40 0,18 7,2 29.120

209.664

0 0 0 0

209.664 210.000 VC.77003

61 CV166.19 BVĐKBR-TYT xã Bình Giã -

BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Bình Giã 

-BVĐKBR

45 0,18 8,1 29.120

235.872

0 0 0 0

235.872 236.000 VC.77003

62 CV166.20 BVĐKBR- TYT xã Xuân Sơn -

BVĐKBR

BVĐKBR- TYT xã Xuân 

Sơn -BVĐKBR

70 0,18 12,6 29.120

366.912

0 0 0 0

366.912 367.000 VC.77003

63 CV166.21 BVĐKBR- TYT Xuân Sơn 

(Suối Rao cũ) -BVĐKBR

BVĐKBR- TYT Xuân Sơn 

(Suối Rao cũ) -BVĐKBR

50 0,18 9 29.120

262.080

0 0 0 0

262.080 263.000 VC.77003

64 CV166.22 BVĐKBR- TYTxã Châu Đức 

(Cù Bì cũ) -BVĐKBR

BVĐKBR- TYTxã Châu 

Đức (Cù Bì cũ) -BVĐKBR

100 0,18 18 29.120

524.160

0 0 0 0

524.160 525.000 VC.77003

65 CV166.23 BVĐKBR- TYT xã Bình Ba 

(Suối Lúp cũ) -BVĐKBR

BVĐKBR- TYT xã Bình Ba 

(Suối Lúp cũ) -BVĐKBR

60 0,18 10,8 29.120

314.496

0 0 0 0

314.496 315.000 VC.77003

66 CV060618.57 BVBR-QUÂN KHU 7-BVBR BVĐKBR- Quân khu 7-

BVĐKBR

80 0,18 14,4 29.120

419.328

0 0 0 0

419.328 420.000 VC.77003

67 CV166.24 BVĐKBR- TYT xã Kim Long -

BVĐKBR

BVĐKBR- TYT xã Kim 

Long -BVĐKBR

60 0,18 10,8 29.120

314.496

0 0 0 0

314.496 315.000 VC.77003

68 CV166.25 BVĐKBR-TYT xã Châu Đức ( 

Xà Bang cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Châu 

Đức ( Xà Bang cũ)-

BVĐKBR

70 0,18 12,6 29.120

366.912

0 0 0 0

366.912 367.000 VC.77003

69 CV39.29 BVĐKBR-TTYT Xuyên Mộc - 

BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc -BVĐKBR

70 0,18 12,6 29.120

366.912

0 0 0 0

366.912 367.000 VC.77003

70 CV166.26 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Tân Lâm cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Tân Lâm cũ)-

BVĐKBR

110 0,18 19,8 29.120

576.576

0 0 0 0

576.576 577.000 VC.77003
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71 CV166.27 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Hòa Bình cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Hòa Bình cũ)-

BVĐKBR

90 0,18 16,2 29.120

471.744

0 0 0 0

471.744 472.000 VC.77003

72 CV166.28 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Cầu Sáu cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Cầu Sáu cũ)-BVĐKBR

120 0,18 21,6 29.120

628.992

0 0 0 0

628.992 629.000 VC.77003

73 CV166.29 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Bưng kè cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Bưng kè cũ)-BVĐKBR

80 0,18 14,4 29.120

419.328

0 0 0 0

419.328 420.000 VC.77003

74 CV166.30 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Bưng riềng cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Bưng riềng cũ)-

BVĐKBR

90 0,18 16,2 29.120

471.744

0 0 0 0

471.744 472.000 VC.77003

75 CV166.31 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Hòa Hội cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Hòa Hội cũ)-BVĐKBR

100 0,18 18 29.120

524.160

0 0 0 0

524.160 525.000 VC.77003

76 CV166.32 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Bông Trang cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Bông Trang cũ)-

BVĐKBR

90 0,18 16,2 29.120

471.744

0 0 0 0

471.744 472.000 VC.77003

77 CV166.33 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Bàu Lâm cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Bàu Lâm cũ)-

BVĐKBR

100 0,18 18 29.120

524.160

0 0 0 0

524.160 525.000 VC.77003

78 CV166.34 BVĐKBR-TYT xã Xuyên Mộc 

(Bình Châu cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Xuyên 

Mộc (Bình Châu cũ)-

BVĐKBR

120 0,18 21,6 29.120

628.992

0 0 0 0

628.992 629.000 VC.77003

79 CV39.31 BVĐKBR-TTYT Long Điền - 

BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Long 

Điền -BVĐKBR

25 0,18 4,5 29.120

131.040

0 0 0 0

131.040 132.000 VC.77003

80 CV060618.74 BVBR-LONG HẢI-BVBR BVĐKBR-LONG HẢI-

BVĐKBR

30 0,18 5,4 29.120

157.248

0 0 0 0

157.248 158.000 VC.77003

81 CV166.35 BVĐKBR- TYT xã Long Hải 

(Phước Tỉnh cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR- TYT xã Long 

Hải (Phước Tỉnh cũ)-

BVĐKBR

40 0,18 7,2 29.120

209.664

0 0 0 0

209.664 210.000 VC.77003

82 CV39.30 BVĐKBR-TTYT Đất Đỏ - 

BVĐKBR

BVĐKBR- TYT xã Đất Đỏ -

BVĐKBR

40 0,18 7,2 29.120

209.664

0 0 0 0

209.664 210.000 VC.77003
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83 CV166.36 BVĐKBR- TYT xã Phước Hải 

(Lộc An cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR- TYT xã Phước 

Hải (Lộc An cũ)-BVĐKBR

50 0,18 9 29.120

262.080

0 0 0 0

262.080 263.000 VC.77003

84 CV166.37 BVĐKBR- TYT xã Phước Hải-

BVĐKBR

BVĐKBR- TYT xã Phước 

Hải-BVĐKBR

50 0,18 9 29.120

262.080

0 0 0 0

262.080 263.000 VC.77003

85 CV166.38 BVĐKBR-TYT Xã Long Tân 

(Đất Đỏ cũ)-BVĐKBR

BVĐKBR-TYT Xã Long 

Tân (Đất Đỏ cũ)-BVĐKBR

50 0,18 9 29.120

262.080

0 0 0 0

262.080 263.000 VC.77003

86 CV166.39 BVĐKBR-TYT xã Đất Đỏ ( 

Láng Dài cũ) -BVĐKBR

BVĐKBR-TYT xã Đất Đỏ ( 

Láng Dài cũ) -BVĐKBR

50 0,18 9 29.120

262.080

0 0 0 0

262.080 263.000 VC.77003

87 CV166.04 BVĐKBR- Các khu vực trong 

phạm vi phường Bà Rịa -

BVĐKBR

BVĐKBR- Các khu vực 

trong phạm vi phường Bà 

Rịa -BVĐKBR

15 0,18 2,7 29.120

78.624

0 0 0 0

78.624 79.000 VC.77003

LẬP BẢNG PHÒNG HCQT PHÒNG TCKT GIÁM ĐỐC

Phường Tam Long, ngày      tháng      năm 2026

Dương  Thanh



TT MÃ HIS TÊN HIS Tuyến đường

Độ dài 

quãng 

đường 

(km)

Định 

mức 

nhiên 

liệu 

(lít/km)

Xăng 

 

(lít)

Đơn 

giá 

(đ/lit)

Cộng Công 

tác phí 

lái xe

Công 

tác 

phí 

điều 

dưỡng

Công 

tác phí 

bác sĩ

Khấu 

hao xe

Giá thực 

tế (đồng)

Giá đề 

nghị (đồng) Mã VC

Chi phí nhiên liệu (đồng) Chi phí khác (đồng)


